
PHỤ LỤC 

THU HỒI VÀ PHÂN BỔ KINH PHÍ ĐƯỢC GIAO BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025 

CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NGÀNH Y TẾ (Đợt 2) 

(Kèm theo Quyết định số 1025/QĐ-SYT ngày 31/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La) 

 

 

 

STT 

 

 

Nội dung 

 

 

Mã QHNS 

 

 

Kinh phí thu hồi 

 

Kinh phí giao 

bổ sung 

 

Chương loại 

khoản 

 
TỔNG CỘNG 

 
29.548.493.421 29.671.200.000 

 

 
Kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ 

 
953.699.501 112.000.000 

 

 
Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ 

 
28.594.793.920 29.559.200.000 

 

I KHỐI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 
 

135.000.000 - Chương 423 

 
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 1132166 135.000.000 - 

 

 
Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ 

 
135.000.000 - 

 

 

Loại 130, 

Khoản 134 
- Kinh phí chi thông tin tuyên truyền 

 
35.000.000 - 

- 
Kinh phí triển khai tháng hành động về ATTP và sơ kết, tổng kết 

BCĐ về ATTP và xử lý tình huống đột xuất về ATTP khác 

 
100.000.000 - 

II KHỐI SỰ NGHIỆP 
 

29.413.493.421 29.671.200.000 Chương 423 

1 Trung tâm bảo trợ xã hội 1013694 1.478.095.000 112.000.000 
 

 
Kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ 

 
- 112.000.000 

 

 

 

 

 

Loại 370, 

khoản 398 

- Lương, định mức chi khác   84.959.000 

- Kinh phí tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP   27.041.000 

 
Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ 

 
1.478.095.000 - 

- KP chế độ, mua tư trang 
 

1.181.255.000 
 

- KP chi điện nước, thuốc, chi phí học tập phục vụ đối tượng 
 

280.000.000 
 

- KP mua sắm TS, TTB phục vụ chuyên môn 
 

16.840.000 
 

2 Trung tâm Pháp Y - Giám định y khoa 1031593 100.000.000 - 
 

 
Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ 

 
100.000.000 - Loại 130, 

khoản 131 
- Kinh phí công tác phí, xăng dầu  100.000.000  

3 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 1127573 - 135.000.000 
 

 
Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ 

 
- 135.000.000  

Loại 130, 

khoản 131 
- 

Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 122/2019/NQ-HĐND ngày 

06/12/2019 của HĐND tỉnh 

  
135.000.000 

4 Bệnh viện Mắt 1038078 158.750.000 - 
 

 
Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ 

 
158.750.000 - 

 

 

Loại 130, 

khoản 132 
- Kinh phí mua thiết bị văn phòng năm 2025 

 
8.750.000 

 

- 
Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 122/2019/NQ-HĐND ngày 

06/12/2019 của HĐND tỉnh 

 
150.000.000 

 



 

 

STT 

 

 

Nội dung 

 

 

Mã QHNS 

 

 

Kinh phí thu hồi 

 

Kinh phí giao 

bổ sung 

 

Chương loại 

khoản 

5 Bệnh viện Tâm thần 1105904 1.069.741.000 - 
 

 
Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ 

 
1.069.741.000 -  

 

- 

Kinh phí sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở vật chất thường xuyên Nhà 

điều trị và phục hồi chức năng, khoa dinh dưỡng và một hạng mục 

phụ trợ khác 

  

69.741.000 

 Loại 130, 

khoản 132 

- Kinh phí chi chế độ cho bệnh nhân  1.000.000.000  Khoản 398 

6 Bệnh viện Phục hồi chức năng 1053121 600.000 - 
 

 
Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ 

 
600.000 -  

Khoản 105 

- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số (đợt 1) năm 2025 
 

600.000 
 

7 Bệnh viện nội tiết 1038854 1.050.300.000 -  

 Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ  1.050.300.000 -  

 

 

Loại 130, 

khoản 132 

- Kinh phí cải tạo, nâng cấp, xây mới hệ thống xử lý nước thải y tế  700.000.000  

- Kinh phí kiểm tra giám sát muối I ốt  100.300.000  

- Kinh phí chương trình phòng chống đái tháo đường  100.000.000  

- 
Kinh phí thực hiện Nghị quyết 122/2019/NQ-HĐND ngày 
06/12/2019 

 
150.000.000 

 

8 Bệnh viện Y dược cổ truyền 1009793 236.585.000 - 
 

 
Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ 

 
236.585.000 - 

 

 

 

Loại 130, 

khoản 132 

- 
Kinh phí thực hiện Nghị quyết 122/2019/NQ-HĐND ngày 

06/12/2019 

 
15.000.000 

 

- Kinh phí mua sắm thiết bị  36.000.000  

- 
Kinh phí cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, xây mới cơ sở vật chất Bệnh 

viện YDCT 

 
185.585.000 

 

9 Bệnh viện Phổi 1053038 3.647.000.000 - 
 

 
Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ 

 
3.647.000.000 - 

 

 

Loại 130, 

khoản 132 
- 

Kinh phí thực hiện Nghị quyết 122/2019/NQ-HĐND ngày 

06/12/2019 

 
150.000.000 

 

- 
Kinh phí nâng cấp phần mềm quản lý bệnh viện và triển khai số hoá 

hồ sơ bệnh án năm 2025 

 
3.497.000.000 

 

10 Bệnh viện đa khoa tỉnh 1009791 3.000.000.000 6.047.000.000  

 Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ  3.000.000.000 6.047.000.000  

 

 

 

 

 

 

Loại 130, 

khoản 132 

- 
Kinh phí thực hiện Nghị quyết 122/2019/NQ-HĐND ngày 

06/12/2019 

  
45.000.000 

- Kinh phí thực hiện Đề án Bệnh viện thông minh   
1.500.000.000 

 

- 
Kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Sơn La 

 
1.500.000.000 

 

- 
Kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Sơn La - Cở sở 1 

  
1.500.000.000 

- 
Kinh phí cải tạo, bổ sung hệ thống phòng cháy chữa cháy Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Sơn La - Cở sở 2 

  
1.987.000.000 

- Kinh phí mua sắm trang thiết bị y tế   2.515.000.000 



 

 

STT 

 

 

Nội dung 

 

 

Mã QHNS 

 

 

Kinh phí thu hồi 

 

Kinh phí giao 

bổ sung 

 

Chương loại 

khoản 

11 Bệnh viện đa khoa khu vực Mường La 1031603 45.000.000 - 
 

 
Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ 

 
45.000.000 -  

Loại 130, 

khoản 132 
- 

Kinh phí thực hiện Nghị quyết 122/2019/NQ-HĐND ngày 

06/12/2019 

 
45.000.000 

 

12 Bệnh viện đa khoa khu vực Vân Hồ 1089765 - 5.365.000.000 
 

 
Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ 

 
- 5.365.000.000 

 

 

Loại 130, 

khoản 132 - 
Kinh phí thực hiện Nghị quyết 122/2019/NQ-HĐND ngày 

06/12/2019 

  
495.000.000 

- Kinh phí mua sắm trang thiết bị y tế   4.870.000.000 

13 Bệnh viện đa khoa khu vực Mộc Châu 1038070 4.269.109.000 5.213.000.000  

 Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ  4.269.109.000 5.213.000.000  

 

 

 

Loại 130, 

khoản 132 

- 
Kinh phí sửa chữa nhà khám chữa bênh ngoại trú và các hạng mục 

phụ trợ khác 

 
69.109.000 

 

- 
Kinh phí nâng cấp phần mềm quản lý bệnh viện và triển khai số hoá 

hồ sơ bệnh án năm 2025 

 
4.200.000.000 

 

- 
Kinh phí thực hiện Nghị quyết 122/2019/NQ-HĐND ngày 

06/12/2019 

  
315.000.000 

- Kinh phí mua sắm trang thiết bị y tế 
  4.898.000.000 

14 Bệnh viện đa khoa khu vực Quỳnh Nhai 1032316 140.608.000 2.000.000.000 
 

 
Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ 

 
140.608.000 2.000.000.000 

 

 

Loại 130, 

khoản 132 

- 
Kinh phí thực hiện Nghị quyết 122/2019/NQ-HĐND ngày 

06/12/2019 

 
60.000.000 

 

- Kinh phí sửa chữa cơ sở hạ tầng  80.608.000  

 Kinh phí mua sắm trang thiết bị y tế   2.000.000.000 

15 Bệnh viện đa khoa khu vực Sốp Cộp 1029079 245.832.000 -  

 Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ  245.832.000 -  

 

Loại 130, 

khoản 132 

- 
Kinh phí thực hiện Nghị quyết 122/2019/NQ-HĐND ngày 

06/12/2019 

 
150.000.000 

 

 

- 

Kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất thường xuyên nhà 

truyền nhiễm, khoa sản, hội trường, nhà thuốc, nhà điều trị nội trú 

và các hạng mục phụ trợ khác 

  

95.832.000 

 

16 Bệnh viện đa khoa khu vực Sông Mã 1061774 288.408.182 70.200.000  

 Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ  288.408.182 70.200.000 
Loại 130, 

khoản 132 
- 

Kinh phí sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở vật chất thường xuyên Nhà 

khoa ngoại tầng 3, một hạng mục phụ trợ khác 

 
106.068.182 

 

- Kinh phí triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số  182.340.000  Khoản 105 

- Kinh phí hỗ trợ theo Nghị định 76/2019//NĐ-CP   70.200.000 Khoản 132 

17 Bệnh viện đa khoa khu vực Thuận Châu 1031599 237.894.000 105.000.000 
 

 Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ  237.894.000 105.000.000  

 

Loại 130, 

khoản 132 
- 

Kinh phí thực hiện Nghị quyết 122/2019/NQ-HĐND ngày 

06/12/2019 

  
105.000.000 

- 
Kinh phí sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở vật chất thường xuyên khoa 

truyền nhiễm , các hạng mục phụ trợ khác 

 
237.894.000 

 



 

 

STT 

 

 

Nội dung 

 

 

Mã QHNS 

 

 

Kinh phí thu hồi 

 

Kinh phí giao 

bổ sung 

 

Chương loại 

khoản 

18 Bệnh viện đa khoa khu vực Mai Sơn 1071909 2.090.000.000 75.000.000 
 

 
Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ 

 
2.090.000.000 75.000.000 

 

 

Loại 130, 

khoản 132 
- 

kinh phí nâng cấp phần mềm quản lý bệnh viện và triển khai số hoá 

hồ sơ bệnh án năm 2025 

 
2.090.000.000 

 

- 
Kinh phí thực hiện Nghị quyết 122/2019/NQ-HĐND ngày 

06/12/2019 

  
75.000.000 

19 Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên 1042397 3.015.000.000 3.963.000.000 
 

 
Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ 

 
3.015.000.000 3.963.000.000 

 

 

 

Loại 130, 

khoản 132 

- 
Kinh phí thực hiện Nghị quyết 122/2019/NQ-HĐND ngày 

06/12/2019 

 
255.000.000 

 

- 
Kinh phí nâng cấp phần mềm quản lý bệnh viện và triển khai số hoá 

hồ sơ bệnh án năm 2025 

 
2.760.000.000 

 

- Kinh phí mua sắm trang thiết bị y tế   3.963.000.000 

20 Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Yên 1013136 4.150.865.000 2.540.500.000 
 

 
Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ 

 
4.150.865.000 2.540.500.000 

 

 

 

 

Loại 130, 

khoản 132 

- 
Kinh phí thực hiện Nghị quyết 122/2019/NQ-HĐND ngày 

06/12/2019 

 
90.000.000 

 

- 
Kinh phí nâng cấp phần mềm quản lý bệnh viện và triển khai số hoá 

hồ sơ bệnh án năm 2025 

 
3.950.000.000 

 

- 
Kinh phí sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở vật chất khoa truyền nhiễm, 

khoa KSNK, một số hạng mục phụ trợ khác 
 

110.865.000 
 

- Kinh phí mua sắm trang thiết bị y tế   2.540.500.000 

21 Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Châu 1031597 1.560.000.000 1.891.000.000 
 

 
Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ 

 
1.560.000.000 1.891.000.000 

 

 
Loại, khoản 

132 

- 
Kinh phí thực hiện Nghị quyết 122/2019/NQ-HĐND ngày 

06/12/2019 

 
60.000.000 

 

- 
Kinh phí nâng cấp phần mềm quản lý bệnh viện và triển khai số hoá 

hồ sơ bệnh án năm 2025 

 
1.500.000.000 

 

- Kinh phí mua sắm trang thiết bị y tế   1.891.000.000 

22 Trung tâm Y tế khu vực Mộc Châu 1032324 332.512.000 383.744.000 
 

 
Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ 

 
332.512.000 383.744.000 

 

 

- Kinh phí thực hiện công tác dân số và phát triển  184.512.000  Khoản 151 

 

- 

Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ túi thuốc y tế bản cho các bản 

đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Sơn La theo Nghị quyết 

82/2024/NQ-HĐND ngày 16/5/2024 của HĐND tỉnh Sơn La 

  

100.000.000 

 

 

Loại 130, 

khoản 131 - Kinh phí chỉnh lý tài liệu  48.000.000  

- Kinh phí thực hiện Nghị định số 154/2025/NĐ-CP   383.744.000 

23 Trung tâm Y tế khu vực Thuận Châu 1032318 207.862.501 478.541.000 
 

 
Kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ 

 
101.362.501 - Loại 130, 

khoản 131 
- Kinh phí tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp  101.362.501  



 

 

STT 

 

 

Nội dung 

 

 

Mã QHNS 

 

 

Kinh phí thu hồi 

 

Kinh phí giao 

bổ sung 

 

Chương loại 

khoản 

 
Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ 

 
106.500.000 478.541.000 

 

 

 

 

Loại 130, 

khoản 131 

 

- 

Kinh phí thực hiện chính sách phòng, chống và kiểm soát ma túy 

trên địa bàn tỉnh Sơn La theo Nghị quyết số 48/2022/NQ-HĐND 

ngày 09/12/ 2022 của HĐND tỉnh và kinh phí Methadone theo Kế 

hoạch số 235/KH-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh 

 
 

31.500.000 

 

- 
Kinh phí thực hiện Nghị quyết 122/2019/NQ-HĐND ngày 

06/12/2019 

 
75.000.000 

 

- Kinh phí thực hiện Nghị định 154/2025/NĐ-CP   478.541.000 

24 Trung tâm Y tế khu vực Mường La 1032322 23.400.000 - 
 

 
Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ 

 
23.400.000 - Loại 130, 

khoản 131 
- Kinh Mua hóa, chất dung dịch, test an toàn thực phẩm  23.400.000  

25 Trung tâm Y tế khu vực Yên Châu 1032323 213.787.640 - 
 

 
Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ 

 
213.787.640 - 

 

 

 

 

 

 

Loại 130, 

khoản 131 

 

- 

Kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa công trình, thiết bị công trình xây 

dựng theo Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ 

Tài chính 

  

163.589.000 

 

- 
Kinh phí chuyển trụ sở, sửa chữa nhỏ trụ sở, mua sắm vật tư, thiết 

bị trụ sở 

 
198.640 

 

- 
Kinh phí phụ cấp thường trực (Theo Quyết định số 73/2011/QĐ- 

TTg ngày 28/12/2011 của TTCP) 

 
27.000.000 

 

 

- 

Kinh phí thực hiện chính sách phòng, chống và kiểm soát ma túy 

trên địa bàn tỉnh Sơn La theo Nghị quyết số 48/2022/NQ-HĐND 

ngày 09/12/ 2022 của HĐND tỉnh, Kế hoạch số 22/KHUBND ngày 

20/01/2021 của UBND tỉnh 

 
 

23.000.000 

 

26 Trung tâm Y tế khu vực Quỳnh Nhai 1032319 163.990.000 -  

 Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ  163.990.000 -  

 

 

Loại 130, 

khoản 131 

- Phụ cấp trực theo QĐ 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011  43.794.000  

- 
Kinh phí thực hiện chính sách phòng, chống và kiểm soát ma túy 

theo Nghị quyết 48/2022/NQ-HĐND 

 
21.800.000 

 

- 
Kinh phí thực hiện hỗ trợ túi thuốc y tế thôn bản theo NQ 

82/2024/NQ-HĐND ngày 16/5/2024 

 
2.700.000 

 

- Kinh phí triển khai hoạt động ngoại kiểm chất lượng nước sinh hoạt 
 

72.856.000 
  

 

Loại 130, 

khoản 131 - Kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công 
 

7.840.000 
 

- Kinh phí mua vật tư, đồ dùng, hàng hóa phục vụ chuyên môn 
 

15.000.000 
 

27 Trung tâm Y tế khu vực Sơn La 1018924 30.000.000 - 
 

 
Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ 

 
30.000.000 

 
Loại 130, 

khoản 131 
- Kính phí chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi 

 
30.000.000 

 

28 Trung tâm Y tế khu vực Phù Yên 1013137 113.203.398 -  

 Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ  113.203.398 -  

Loại 130, 

khoản 131 
 

- 

Kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa công trình, thiết bị công trình xây 

dựng theo Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ 

Tài chính 

  

113.203.398 

 



 

 

STT 

 

 

Nội dung 

 

 

Mã QHNS 

 

 

Kinh phí thu hồi 

 

Kinh phí giao 

bổ sung 

 

Chương loại 

khoản 

29 Trung tâm Y tế khu vực Vân Hồ 1118739 679.500.250 368.724.000 
 

 
Kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ 

 
607.260.000 - 

 

 

 

 

 

 

 

Loại 130, 

khoản 131 

- 
Kinh phí chi lương và các khoản phải đóng góp theo lương năm 

2025 

 
607.260.000 

 

 Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ  72.240.250 368.724.000 

- Kinh phí trực theo Quyết định 73/2011/QĐ-TTg  1.966.250  

 

- 

Kinh phí thực hiện chính sách phòng, chống và kiểm soát ma túy 

trên địa bàn tỉnh Sơn La theo nghị quyết 48/2022/NQ_HĐND ngày 

09/12/2022, KH 22/KH-UBND ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh 

 
 

4.000.000 

 

- Kinh phí mua vật tư tiêu hao, chương trình TCMR  8.000.000  

- 
Kinh phí mua thiết bị định vị, thùng vận chyển rác thải, công tác 

phí vận chuyển,thu gom, thuê xử lý rác thải 

 
15.074.000 

 

- Kinh phí công tác dân số và phát triển 
 

43.200.000 
 Loại 130, 

khoản 151 

- Kinh phí thực hiện Nghị định 154/2025/NĐ-CP   368.724.000 Khoản 131 

30 Trung tâm Y tế khu vực Sốp Cộp 1032326 620.373.450 -  

 
Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ 

 
620.373.450 - 

 

 

Loại 130, 

khoản 131 

 

- 
Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ túi y tế cho các bản ĐBKK 

trên địa bàn tỉnh Sơn La theo NQ số 82/2024/NQ-HĐND 

  

1.133.200 

 

- 
Kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa, công trình, thiết bị công trình xây 

dựng 

 
510.230.250 

 

- Kinh phí thực hiện công tác dân số và phát triển 
 

109.010.000 
 Loại 130, 

khoản 151 

31 Trung tâm Y tế khu vực Mai Sơn 1032327 245.077.000 566.001.000  

 Kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ  245.077.000 -  

 

Loại 130, 

khoản 131 

- Kinh phí tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp  245.077.000  

 Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ  - 566.001.000 

- Kinh phí thực hiện Nghị định 154/2025/NĐ-CP   566.001.000 

32 Trung tâm Y tế khu vực Bắc Yên 1032325 - 357.490.000  

 Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ  - 357.490.000 Loại 130, 

khoản 131 
- Kinh phí thực hiện Nghị định 154/2025/NĐ-CP   357.490.000 
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